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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát đảm bảo an toàn thông tin 

đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ 

công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường. 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật 

sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và 

Văn bản hợp nhất số 65/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025. 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13; 

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14; 

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính 

phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 7 năm 2024. 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025, Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 về quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin; 

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng 



Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

…77..../TTr-SNNMT ngày …01.. tháng …02.. năm 2026 về việc dự thảo Quyết định 

ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát đảm bảo an toàn thông tin đối với 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý 

nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường; 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật giám sát đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực 

tài nguyên, môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin là căn cứ để xây dựng đơn giá 

và dự toán kinh phí thực hiện việc giám sát đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường của thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị 

sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về 

giám sát đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công 

nghệ thông tin ngành tài nguyên, môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Điều 3. Nội dung định mức 

Định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà 

nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết 

định này gồm: 

1. Định mức giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho thiết bị mạng (tường 

lửa - firewall, ids/ips, router, switch) 

2. Định mức giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng ảo hóa 

(Cloud, Virtualization) 

3. Định mức giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho máy chủ (hệ điều 

hành Windows, Linux) 

4. Định mức giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho ứng dụng (Web, 

ERP, CRM, API, Email) 

5. Định mức giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu 



6. Định mức giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng 

7. Định mức giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống 

(SOC - trung tâm điều hành an ninh mạng). 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quyết định này, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan 

xây dựng đơn giá dịch vụ giám sát đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội, trình UBND Thành phố ban hành theo quy định của 

pháp luật. 

2. Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá, 

báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời bảo đảm phù 

hợp thực tế và quy định pháp luật. 

3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2026. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các Bộ: NN&MT, Tài chính, Tư pháp; 

- Thường trực: Thành ủy; HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Cục KTVB&QLXLVPHC - Bộ Tư pháp; 

- Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Trung tâm TT, DL và CNS TP Hà 

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

 

 

 

(để b/c) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

- VP UBTP: CVP, các PCVP, các phòng: TH, KT, ĐT, 

NNMT; 

- Lưu: VP, NNMT. 
Nguyễn Mạnh Quyền 

Nội; 
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